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DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND, ngày       /      /2026 của UBND xã Minh Long)

STT Họ và tên
Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh

Địa chỉ
(thôn)

I Hộ nghèo
01 Đinh Thị Ích 2 01/01/1982 Làng Ren
02 Đinh Thị Liên 2 08/02/1979 Làng Ren
03 Đinh Văn Ría 1 01/01/1961 Cà Xen
04 Đinh Văn Tranh 1 01/01/1977 Cà Xen
05 Đinh Thị Đú 2 01/01/1965 Cà Xen
06 Đinh Thị Bình 2 01/01/1966 Long Môn
07 Đinh Thị Xăng 2 02/04/1951 Long Môn
08 Đinh Văn Hói 1 15/05/1958 Long Môn
09 Đinh Thị Lý 2 15/06/1960 Long Môn
10 Đinh Thị Xú 2 15/03/1968 Long Môn
11 Đinh Văn Hành 1 13/07/1958 Long An
12 Đinh Văn Lối 1 01/01/1979 Long An
13 Đinh Văn Bin 1 23/03/1964 Long An
14 Lê Thị Hồng Sương 2 02/02/1954 Long An
15 Đinh Thị Lủi 2 01/01/1966 Thanh An
16 Đinh Tây 1 01/01/1959 Thanh An
17 Đinh Cỏi 1 01/01/1964 Thanh An
18 Đinh Văn Cờ 1 01/01/1973 Thanh An
19 Đinh Thị Táp 2 01/01/1966 Thanh An
20 Đinh Thị Rúp 2 31/05/1957 Long Thanh
21 Đinh Thị Kê 2 01/01/1960 Long Thanh
22 Đinh Thị Tho 2 14/10/1953 Long Thanh
23 Đinh Thị Bé 2 01/12/1961 Long Thanh
24 Đinh Thị Kêm 2 01/01/1959 Long Thanh
25 Đinh Văn Tăng 1 10/02/1988 Long Thanh
26 Nguyễn Thị Nhàn 2 01/12/1958 Long Hiệp
27 Trần Thị Thuỷ 2 10/05/1973 Long Hiệp
28 Nguyễn Thị Ngọc 1 02/11/1959 Long Hiệp
29 Đinh Thép 1 08/08/1950 Long Xuyên
30 Đinh Thị Long 2 14/02/1952 Long Xuyên
31 Đinh Tút 1 17/09/1952 Long Xuyên
32 Đinh Thị Bói 2 10/10/1984 Long Xuyên
33 Đinh Thị Đôn 2 19/06/1954 Long Xuyên
34 Đinh Thị Trăm 2 10/04/1947 Hà Bôi
35 Đinh Thị Trúc 2 09/10/1953 Hà Bôi
36 Đinh Thị Dúp 2 01/01/1952 Hà Bôi
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37 Đinh Thị Trái 2 05/10/1957 Hà Bôi
38 Đinh In 1 13/09/1946 Hà Bôi
39 Đinh Nghiêu 1 05/10/1950 Hà Bôi
II Hộ thoát nghèo
01 Đinh Văn Mậu  1 06/08/1975 Cà Xen
02 Đinh Văn Mao  1 19/06/1944 Cà Xen
03 Đinh Văn Suông  1 10/02/1998 Cà Xen
04 ĐinhThị Hương  2 01/01/1990 Cà Xen
05 Đinh Thị Số  2 04/02/1956 Cà Xen
06 Đinh Thị Lên  2 10/06/1963 Long Môn
07 Đinh Thị Lâm  2 01/01/1958 Long Môn
08 Đinh Thị Đỏ  2 07/07/1960 Long Môn
09 Đinh Thị Tráy  2 06/08/1963 Long Môn
10 Đinh Thị Bố  2 16/09/1959 Long Môn
11 Đinh Thị Đíp  2 10/07/1980 Long Môn
12 Đinh Văn Tia  1 03/02/1968 Long Môn
13 Đinh Thị Rua  2 02/03/1971 Long Môn
14 Đinh Thị Bôi  2 01/09/2004 Thanh An
15 Đinh Thị Òa  2 02/05/1981 Thanh An
16 Đinh Thị Ý  2 07/01/1964 Thanh An
17 Đinh Nhá  1 01/01/1959 Thanh An
18 Đinh Thị Đuổi  2 10/08/1956 Thanh An
19 Đinh Thị Tiểu  2 01/01/1956 Thanh An
20 Đinh Thị Ối  2 01/01/1971 Thanh An
21 Đinh Kát  1 07/03/1994 Thanh An
22 Đinh Thị Ơi  2 01/01/1961 Thanh An
23 Đinh Thị Thanh  2 01/01/1956 Long Thanh
24 Đinh Thị Nghĩa  2 12/10/1961 Long Thanh
25 Đinh Ghi  1 01/01/1956 Long Thanh
26 Đinh Thị Một  2 29/03/1993 Long Thanh
27 Đinh Thị Tiên  2 01/01/1963 Long Thanh
28 Đinh Thị Phim  2 01/01/1975 Long Thanh
29 Trần Thị Minh Hiếu  2 02/11/1974 Long Thanh
30 Đinh Lít  1 02/09/1959 Long Thanh
31 Đinh Văn Enh  1 01/12/1964 Long Thanh
32 Đinh Lới  1 01/01/1961 Long Thanh
33 Đinh Thị Lưới  2 01/01/1975 Long An
34 Đinh Gân  1 01/01/1956 Long An
35 Đinh Thị Ấp  2 01/01/1963 Long An
36 Đinh Văn Bi  1 23/03/1964 Long An
37 Đinh Thị Gia  1 01/01/1939 Long An
38 Đinh Dôm  1 01/12/1936 Long An
39 Đinh Thị Eo  2 01/01/1962 Long An
40 Đinh Văn Hồ  1 01/01/1975 Long An
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41 Nguyễn Thanh Ngọc  1 04/01/1975 Long Hiệp
42 Nguyễn Thị Thu  2 08/03/1957 Long Hiệp
43 Nguyễn Thị Ngoan  2 01/12/1948 Long Hiệp
44 Cao Thanh Long  1 01/01/1954 Long Hiệp
45 Phan Thị Chỉ  2 01/01/1945 Long Hiệp
46 Trần Thị Vân  2 20/01/1946 Long Hiệp
47 Lê Thị Nhị  2 10/10/1955 Long Hiệp
48 Đinh Thị Lành  2 13/01/1945 Long Xuyên
49 Đinh Thị Thia  2 01/01/1961 Long Xuyên
50 Đinh Thị Thiết  2 06/06/1962 Long Xuyên
51 Đinh Thị Xanh  2 08/09/1949 Long Xuyên
52 Đinh Thị Rã  2 01/01/1919 Long Xuyên
53 Đinh Thị Thời  1 01/01/1959 Long Xuyên
54 Đinh Thị Bốc  2 01/01/1959 Long Xuyên
55 Đinh Thị Hãy  2 11/06/1941 Long Xuyên
56 Đinh Thị Tháo  2 05/09/1956 Long Xuyên
57 Đinh Thị PRút  2 03/06/1941 Long Xuyên
58 Đinh Thị Lan  2 06/09/1955 Long Xuyên
59 Đinh Phi  1 19/08/1940 Hà Bôi
60 Đinh Thị Xêm  2 20/04/1941 Hà Bôi
61 Đinh Cheo  1 01/01/1965 Hà Bôi
62 Đinh Xâm  1 02/03/1953 Hà Bôi
63 Đinh Thị Bi  2 09/06/1955 Hà Bôi
64 Đinh Thị Găm  2 01/01/1948 Hà Bôi
65 Đinh Thị Vay  2 01/01/1946 Hà Bôi
66 Đinh Nhon  1 12/09/1944 Hà Bôi
67 Đinh Thị Lại  2 10/01/1955 Hà Bôi
68 Đinh Thị Mơ 1 01/01/1960 Hà Bôi
69 Đinh Thị My  1 20/03/1957 Hà Bôi
70 Đinh Thị Trang  2 01/12/1965 Hà Bôi
IV Hộ thoát cận nghèo
01 Đinh Văn Bon 1 01/01/1960 Làng Trê
02 Đinh Văn Béo 1 01/01/1975 Long An
03 Đinh Văn Bộ 1 06/01/1951 Long An
04 Đinh Trối 1 01/01/1958 Thanh An
05 Đinh Thị Lít 2 01/01/1976 Thanh An
06 Đinh Thị Beo 2 29/03/1993 Long Thanh
07 Đinh Văn Bênh 1 15/03/1990 Long Thanh
08 Lê Thị Tư 2 01/12/1939 Long Hiệp
09 Nguyễn Thị Năm 2 01/01/1956 Long Hiệp
10 Huỳnh Thị Liên 2 01/01/1949 Long Hiệp
11 Trần Minh Xuân 1 01/05/1944 Long Hiệp
12 Lê Thị Cảnh 2 01/01/1948 Long Hiệp
13 Trần Thị Điệp 2 08/03/1957 Long Hiệp
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14 Đinh Túp 1 02/06/1961 Long xuyên
15 Đinh Thị Thêu 2 02/03/1968 Long xuyên
16 Đinh Siêng 1 01/03/1954 Hà Bôi
17 Đinh Văn Năng 1 01/01/1968 Cà Xen
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DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2027 - 2030

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND, ngày         /       /2026 của UBND xã Minh Long)

STT Họ và tên Giới tính
(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh

Địa chỉ
(thôn)

I Hộ nghèo
01 Đinh Thị Ích 2 01/01/1982 Thôn Làng Ren
02 Đinh Thị Liên 2 08/02/1979 Thôn Làng Ren
03 Đinh Văn Lúi 1 02/01/1996 Thôn Làng Ren
04 Đinh Văn Hanh 1 02/09/1992 Thôn Làng Ren
05 Đinh Văn Mậu 1 06/08/1975 Thôn Cà Xen
06 Đinh Thị Số 2 04/02/1956 Thôn Cà Xen
07 Đinh Văn Ría 1 01/01/1961 Thôn Cà Xen
08 Đinh Văn Tranh 1 01/01/1977 Thôn Cà Xen
09 Đinh Văn Mao 1 19/06/1944 Thôn Cà Xen
10 Đinh Văn Suông 1 10/02/1998 Thôn Cà Xen
11 Đinh Thị Đú 2 01/01/1965 Thôn Cà Xen
12 ĐinhThị Hương 2 01/01/1990 Thôn Cà Xen
13 Đinh Văn Nga 1 08/10/1986 Thôn Cà Xen
14 Đinh Văn Cư 1 20/12/1997 Thôn Cà Xen
15 Đinh Văn Sinh 1 11/02/2001 Thôn Cà Xen
16 Đinh Văn Nhít 1 15/08/1998 Thôn Cà Xen
17 Đinh Thị Vức 2 01/01/1960 Thôn Cà Xen
18 Đinh Thị Lép 2 20/04/1985 Thôn Cà Xen
19 Đinh Văn Giới 1 08/06/1991 Thôn Cà Xen
20 Đinh Văn Hách 1 26/02/2000 Thôn Cà Xen
21 Đinh Thị Lâm 2 01/01/1958 Thôn Long Môn
22 Đinh Thị Lên 2 10/06/1963 Thôn Long Môn
23 Đinh Thị Tráy 2 06/08/1963 Thôn Long Môn
24 Đinh Thị Bình 2 01/01/1966 Thôn Long Môn
25 Đinh Thị Xăng 2 02/04/1951 Thôn Long Môn
26 Đinh Thị Đỏ 2 07/07/1960 Thôn Long Môn
27 Đinh Văn Hói 1 15/05/1958 Thôn Long Môn
28 Đinh Thị Lý 2 15/06/1960 Thôn Long Môn
29 Đinh Thị Rua 2 02/03/1971 Thôn Long Môn
30 Đinh Thị Xú 2 15/03/1968 Thôn Long Môn
31 Đinh Văn Tia 1 03/02/1968 Thôn Long Môn
32 Đinh Thị Đíp 2 10/07/1980 Thôn Long Môn
33 Đinh Thị Bời 2 18/04/1967 Thôn Long Môn
34 Đinh Văn Thị 1 01/01/1962 Thôn Long Môn
35 Đinh Văn Gúp 1 01/01/1991 Thôn Long Môn
36 Đinh Thị Nhím 2 10/11/1931 Thôn Long Môn
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37 Đinh Văn Nga 1 05/07/1978 Thôn Long Môn
38 Đinh Văn Vây 1 01/01/1935 Thôn Long Môn
39 Đinh Thị Hát 2 09/10/1982 Thôn Long Môn
40 Đinh Thị Lăm 2 01/12/1962 Thôn Long Môn
41 Đinh Thị Lủi 2 01/01/1966 Thôn Thanh An
42 Đinh Thị Đuổi 2 10/08/1956 Thôn Thanh An
43 Đinh Thị Tiểu 2 01/01/1956 Thôn Thanh An
44 Đinh Thị Ối 2 01/01/1971 Thôn Thanh An
45 Đinh Thị Ơi 2 01/01/1961 Thôn Thanh An
46 Đinh Tây 1 01/01/1959 Thôn Thanh An
47 Đinh Nhá 1 01/01/1959 Thôn Thanh An
48 Đinh Cỏi 1 01/01/1964 Thôn Thanh An
49 Đinh Thị Bối 2 01/09/2004 Thôn Thanh An
50 Đinh Văn Cờ 1 01/01/1973 Thôn Thanh An
51 Đinh Thị Táp 2 01/01/1966 Thôn Thanh An
52 Đinh Thị Lít 2 01/01/1976 Thôn Thanh An
53 Đinh Trối 1 01/01/1958 Thôn Thanh An
54 Đinh Thị Ôm 2 01/01/1981 Thôn Thanh An
55 Đinh Dầu 1 01/01/1969 Thôn Thanh An
56 Đinh Lít 1 02/09/1959 Thôn Long Thanh
57 Đinh Văn Enh 1 01/12/1964 Thôn Long Thanh
58 Đinh Thị Thanh 2 01/01/1956 Thôn Long Thanh
59 Đinh Thị Rúp 2 31/05/1957 Thôn Long Thanh
60 Đinh Thị Kê 2 01/01/1960 Thôn Long Thanh
61 Đinh Thị Nghĩa 2 12/10/1961 Thôn Long Thanh
62 Đinh Thị Tho 2 14/10/1953 Thôn Long Thanh
63 Đinh Thị Một 2 29/03/1993 Thôn Long Thanh
64 Đinh Thị Bé 2 01/12/1961 Thôn Long Thanh
65 Trần Thị Minh Hiếu 2 02/11/1974 Thôn Long Thanh
66 Đinh Thị Kêm 2 01/01/1959 Thôn Long Thanh
67 Đinh Lới 1 01/01/1961 Thôn Long Thanh
68 Đinh Ghì 2 01/01/1956 Thôn Long Thanh
69 Đinh Thị Tiên 2 01/01/1963 Thôn Long Thanh
70 Đinh Văn Tăng 1 10/02/1988 Thôn Long Thanh
71 Đinh Thị Phin 2 01/01/1975 Thôn Long Thanh
72 Đinh Thị Múi 2 01/12/1936 Thôn Long Thanh
73 Đinh La 1 01/01/1951 Thôn Long Thanh
74 Đinh Văn Vúp 1 06/04/1984 Thôn Long Thanh
75 Đinh Thị Khây 2 01/01/1971 Thôn Long Thanh
76 Đinh Hâm 1 01/01/1964 Thôn Long Thanh
77 Đinh Ngheo 1 03/09/1960 Thôn Long Thanh
78 Đinh Văn Triệu 1 09/09/1960 Thôn Long Thanh
79 Đinh Dố 1 15/05/1976 Thôn Long Thanh
80 Võ Văn Tỉnh 1 27/10/1961 Thôn Long Thanh
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81 Đinh Thô 1 02/07/1975 Thôn Long Thanh
82 Đinh Thị Thui 2 01/01/1981 Thôn Long Thanh
83 Đinh Văn Ếu 1 01/01/1971 Thôn Long Thanh
84 Đinh Thị Ế 2 01/01/1961 Thôn Long Thanh
85 Đinh Văn Ngúi 1 01/01/1972 Thôn Long Thanh
86 Đinh Văn Hành 1 13/07/1958 Thôn Long An
87 Đinh Văn Lối 1 01/01/1979 Thôn Long An
88 Lê Thị Hồng Sương 2 02/02/1954 Thôn Long An
89 Đinh Văn Manh 1 01/12/1950 Thôn Long An
90 Đinh Văn Béo 1 01/01/1975 Thôn Long An
91 Đinh Thị Eo 2 01/01/1962 Thôn Long An
92 Đinh Sưa 1 01/01/1996 Thôn Long An
93 Đinh Nâng 2 01/01/1955 Thôn Long An
94 Đinh Thị Viên 2 01/01/1955 Thôn Long An
95 Đinh Thị Rập 2 13/11/1962 Thôn Long An
96 Trần Thị Thuỷ 2 10/05/1973 Thôn Long Hiệp
97 Nguyễn Thị Nhàn 2 01/12/1958 Thôn Long Hiệp
98 Nguyễn Thanh Ngọc 1 04/01/1975 Thôn Long Hiệp
99 Nguyễn Thị Thu 2 08/03/1957 Thôn Long Hiệp

100 Phan Thị Chỉ 2 01/01/1945 Thôn Long Hiệp
101 Trần Thị Vân 2 20/01/1946 Thôn Long Hiệp
102 Nguyễn Thị Ngọc 2 02/11/1959 Thôn Long Hiệp
103 Lê Thị Nhị 2 10/10/1955 Thôn Long Hiệp
104 Cao Thanh Long 1 01/01/1954 Thôn Long Hiệp
105 Nguyễn Thị Ngoan 2 01/12/1948 Thôn Long Hiệp
106 Bùi Kính 1 21/10/1959 Thôn Long Hiệp
107 Trần Quốc Toản 1 14/12/1990 Thôn Long Hiệp
108 Trần Thị Điệp 2 08/03/1957 Thôn Long Hiệp
109 Lê Thị Cảnh 2 01/01/1948 Thôn Long Hiệp
110 Trần Minh Xuân 1 01/05/1944 Thôn Long Hiệp
111 Huỳnh Thị Liên 2 01/01/1949 Thôn Long Hiệp
112 Nguyễn Thị Năm 2 01/01/1956 Thôn Long Hiệp
113 Lê Thị Tư 2 01/12/1939 Thôn Long Hiệp
114 Nguyễn Phúc 1 02/02/1961 Thôn Long Hiệp
115 Đàm Thuộc 1 11/12/1946 Thôn Long Hiệp
116 Trần Tuấn 1 10/02/1946 Thôn Long Hiệp
117 Trần Đức 1 01/12/1948 Thôn Long Hiệp
118 Bùi Văn Hợp 1 10/02/1956 Thôn Long Hiệp
119 Mạc Viết Thương 1 06/08/1976 Thôn Long Hiệp
120 Võ Văn Lực 1 08/05/1956 Thôn Long Hiệp
121 Nguyễn Ba 1 10/12/1958 Thôn Long Hiệp
122 Nguyễn Thân 1 01/01/1966 Thôn Long Hiệp
123 Trần Tân 1 22/02/1966 Thôn Long Hiệp
124 Đinh Thị Lành 2 13/01/1945 Thôn Long Xuyên
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125 Đinh Thép 1 08/08/1950 Thôn Long Xuyên
126 Đinh Thị Thiết 2 06/06/1962 Thôn Long Xuyên
127 Đinh Thị Long 2 14/02/1952 Thôn Long Xuyên
128 Đinh Thị Tháo 2 05/09/1956 Thôn Long Xuyên
129 Đinh Tút 1 17/09/1952 Thôn Long Xuyên
130 Đinh Thị Bốc 2 01/01/1959 Thôn Long Xuyên
131 Đinh Thị Xanh 2 08/09/1949 Thôn Long Xuyên
132 Đinh Thị Bói 2 10/10/1984 Thôn Long Xuyên
133 Đinh Thị PRút 2 03/06/1941 Thôn Long Xuyên
134 Đinh Thị Đôn 2 19/06/1954 Thôn Long Xuyên
135 Đinh Thị Thời 2 01/01/1959 Thôn Long Xuyên
136 Đinh Thị Rã 2 01/01/1919 Thôn Long Xuyên
137 Đinh Thị Thêu 2 02/03/1968 Thôn Long Xuyên
138 Đinh Thị Tít 2 01/12/1982 Thôn Long Xuyên
139 Đinh Túp 1 02/06/1961 Thôn Long Xuyên
140 Đinh Thị Nhiễu 2 01/02/1956 Thôn Long Xuyên
141 Đinh Văn Lênh 1 02/09/1945 Thôn Long Xuyên
142 Đinh Thị Thông 2 10/03/1985 Thôn Long Xuyên
143 Đinh Nhăn 1 06/02/1943 Thôn Long Xuyên
144 Đinh Thị Vên 2 18/12/1957 Thôn Long Xuyên
145 Đinh Thiễu 1 01/01/1949 Thôn Long Xuyên
146 Đinh Thị Hô 1 12/06/1936 Thôn Long Xuyên
147 Đinh Thị Biếu 2 03/10/1952 Thôn Long Xuyên
148 Đinh Thị Tri 2 01/01/1964 Thôn Long Xuyên
149 Đinh Thị Lại 2 10/01/1955 Thôn Hà Bôi
150 Đinh Thị Trái 2 05/10/1957 Thôn Hà Bôi
151 Đinh Thị My 2 20/03/1957 Thôn Hà Bôi
152 Đinh Thị Găm 2 01/12/1948 Thôn Hà Bôi
153 Đinh Nghiêu 1 05/10/1950 Thôn Hà Bôi
154 Đinh In 1 13/09/1946 Thôn Hà Bôi
155 Đinh Nhon 1 12/09/1944 Thôn Hà Bôi
156 Đinh Thị Mơ 2 01/01/1960 Thôn Hà Bôi
157 Đinh Văng 1 17/02/1953 Thôn Hà Bôi
158 Đinh Siêng 1 01/03/1954 Thôn Hà Bôi
159 Đinh Thị Trang 2 01/12/1965 Thôn Hà Bôi
160 Đinh Cheo 1 20/10/1933 Thôn Hà Bôi
161 Đinh Thị Bi 2 09/06/1955 Thôn Hà Bôi
162 Đinh Thị Xêm 2 20/04/1941 Thôn Hà Bôi
163 Đinh Phi 1 19/08/1940 Thôn Hà Bôi
164 Đinh Thị Vay 2 01/01/1946 Thôn Hà Bôi
165 Đinh Thị Dúp 2 01/01/1952 Thôn Hà Bôi
166 Đinh Thị Trúc 2 09/10/1953 Thôn Hà Bôi
167 Đinh Thị Trăm 2 10/04/1947 Thôn Hà Bôi
168 Đinh Thị Vô 2 01/01/1967 Thôn Hà Bôi
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169 Đinh Văn Nếp 1 01/01/1954 Thôn Hà Bôi
170 Đinh Thị Ría 2 12/02/1983 Thôn Hà Bôi
171 Đinh Thị Truôi 2 10/10/1957 Thôn Hà Bôi
172 Đinh Thị Roan 2 10/05/1979 Thôn Hà Bôi
173 Đinh Thị Ét 2 03/09/1957 Thôn Hà Bôi
174 Đinh Thị Đế 2 10/03/1965 Thôn Hà Bôi
175 Đinh Văn Vàng 1 01/01/1979 Thôn Hà Bôi
176 Đinh Siểu 1 01/01/1966 Thôn Hà Bôi
177 Đinh Phiếu 1 01/01/1984 Thôn Hà Bôi
178 Đinh Nang 1 01/01/1946 Thôn Hà Bôi
II Hộ cận nghèo
01 Đinh Văn Ngăn 1 01/01/1968 Thôn Cà Xen
02 Đinh Văn Xiết 1 20/08/1999 Thôn Cà Xen
03 Đinh Văn Thô 1 06/05/1988 Thôn Long Môn
04 Đinh Văn Vinh 1 28/07/1984 Thôn Long Môn
05 Đinh Văn Khéo 1 07/03/1984 Thôn Long Môn
06 Đinh Thị Báy 2 06/10/1980 Thôn Long Môn
07 Đinh Văn Chuyền 1 01/01/1994 Thôn Long Môn
08 Đinh Vĩnh Thành 1 20/06/2000 Thôn Long Môn
09 Đinh Thị Gia 2 01/01/1939 Thôn Long An
10 Đinh Gàn 1 01/01/1956 Thôn Long An
11 Đinh Thị Ấp 2 01/01/1963 Thôn Long An
12 Đinh Văn Bin 1 23/03/1964 Thôn Long An
13 Đinh Thị Lưới 2 01/01/1975 Thôn Long An
14 Đinh Lất 1 01/01/1966 Thôn Long An
15 Đinh Văn Xom 1 01/01/1974 Thôn Long An
16 Đinh Thị Rân 2 01/01/1964 Thôn Long An
17 Bùi Thị Nhi 2 05/05/1948 Thôn Long Hiệp
18 Nguyễn Thanh Long 1 10/03/1955 Thôn Long Hiệp
19 Nguyễn Thanh Sơn 1 01/08/1968 Thôn Long Hiệp
20 Trần Ngọc Châu 1 12/10/1955 Thôn Long Hiệp
21 Phan Thị Thôi 2 12/06/1975 Thôn Long Hiệp
22 Nguyễn Thành Nghê 1 17/04/1948 Thôn Long Hiệp
23 Nguyễn Thị Thanh 2 20/03/1956 Thôn Long Hiệp
24 Nguyễn Sinh 1 01/01/1964 Thôn Long Hiệp
25 Bùi Văn Phụng 1 24/09/1973 Thôn Long Hiệp
26 Trần Thị Được 2 05/07/1966 Thôn Long Hiệp
27 Nguyễn Thị Thanh 2 01/12/1955 Thôn Long Hiệp
28 Đinh Thị Thia 2 01/01/1961 Thôn Long Xuyên
29 Đinh Thị Hãy 2 11/06/1941 Thôn Long Xuyên
III Hộ thoát nghèo
01 Đinh Thị Bố 2 16/09/1959 Thôn Long Môn
02 Đinh Thị Ý 2 01/01/1964 Thôn Thanh An
03 Đinh Kát 1 07/03/1994 Thôn Thanh An
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04 Đinh Thị Òa 2 02/05/1981 Thôn Thanh An
05 Đinh Văn Bi 1 23/03/1964 Thôn Long An
06 Đinh Dôm 1 01/12/1936 Thôn Long An
IV Hộ thoát cận nghèo
01 Đinh Thị Beo 2 29/03/1993 Thôn Long Thanh
02 Đinh Văn Bênh 1 15/03/1990 Thôn Long Thanh
03 Đinh Văn Bon 1 01/01/1960 Long Môn
04 Đinh Văn Bộ 1 06/01/1951 Thôn Long An
05 Đinh Văn Hồ 1 01/01/1975 Thôn Long An
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